SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

***
PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2017
1. Tên doanh nghiệp: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	


2. Mã số ĐKKD: 

3. Điện thoại:
………………………………….Fax: 

Email:

Web:


4. Địa điểm doanh nghiệp (văn phòng chính):  

- Số nhà/ Đường:


- Phường/xã/thị trấn: 

Quận/ huyện:

	
	
	
	


5. Năm thành lập doanh nghiệp: 

	


6. Loại hình doanh nghiệp: 


	


7. Ngành nghề sản xuất - kinh doanh hoặc sản phẩm chính của doanh nghiệp: 
8. Tình hình sử dụng lao động 






Đơn vị: Người
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Tr.đó: Nữ

	8.1 Tổng số lao động (tính đến 31/3/2017)
	
	

	Trong đó: Số người lao động nước ngoài
	
	

	                  Số người lao động khuyết tật 
	
	

	                  Số người lao động tham gia BHXH
	
	

	                  Số người lao động không hưởng lương
	
	

	8.2 Tổng số người ký kết hợp đồng lao động (tính đến 31/3/2017)
	
	

	Trong đó: 1. Tổng số lao động không phải ký HĐLĐ
	
	

	                 2. Tổng số lao động phải ký HĐLĐ
	
	

	2.1 Đã ký HĐLĐ
	
	

	2.2 Chưa ký HĐLĐ (bao gồm lao động thời vụ, thử việc)
	
	


9. Doanh nghiệp có đào tạo lao động không (từ 01/01 đến 31/03/2017)  Có 
     Không 
Nếu có: 

	Loại hình đào tạo
	Số lượng

	9.1 Đào tạo mới
	

	9.2 Đào tạo lại
	

	9.3 Đào tạo nâng cao
	


10. Cơ cấu lao động tại thời điểm (từ 01/01 đến 31/3/2017):
Đơn vị tính: Người
	LOẠI LAO ĐỘNG
	TỔNG 
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	Trên Đại học
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Công nhân kỹ thuật
	Lao động phổ thông

	
	Tổng
	Tr.đó: Nữ
	
	
	
	
	
	Có bằng
	Không bằng
	

	1. Lao động quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, Nhân viên hành chính, phục vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Số lao động dự kiến tuyển dụng thêm tính đến thời điểm 30/6/2017
                                                                                                                     Đơn vị tính: Người
	LOẠI LAO ĐỘNG
	TỔNG 
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	Trên Đại học
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Công nhân kỹ thuật
	Lao động phổ thông

	
	Tổng
	Tr.đó: Nữ
	
	
	
	
	
	Có bằng
	Không bằng
	

	1. Lao động quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, Nhân viên hành chính, phục vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. Dự kiến tuyển dụng lao động theo các vị trí tuyển dụng tính đến thời điểm 30/6/2017:                                                

                                                                                                                             Đơn vị tính: Người   

	Vị trí dự kiến tuyển dụng

	Số lượng LĐ
	Số lượng lao động phân theo trình độ

	
	Tổng số LĐ
	Tr.đó Nữ
	Đại học trở lên
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Công nhân kỹ thuật
	Sơ cấp nghề
	Lao

động phổ thông

	
	
	
	
	
	
	Có bằng
	Không bằng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


13. Lương bình quân theo loại lao động:     
                                             Đơn vị tính: Đồng/tháng 
	LOẠI LAO ĐỘNG
	MỨC LƯƠNG TẠI THỜI ĐIỂM (31/03/2017)

	
	Bình quân
	Thấp nhất
	Cao nhất

	1. Lao động quản lý
	
	
	

	2. Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, Nhân viên hành chính, phục vụ
	
	
	

	3. Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh
	
	
	


Cám ơn sự hợp tác của Quý Doanh Nghiệp!

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

THÔNG TIN LIÊN HỆ : TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM.
Địa chỉ: số 250 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 04, quận Gò Vấp.
Điện thoại: 08.39940281 (106) Phòng Thông tin thị trường lao động.
Website: http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn 
